
CÔNG TY CP-TM HOÀNG ĐẠO

HỒ SƠ NĂNG LỰC



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG ĐẠO: TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN - PHÁP LÝ - THI CÔNG
XÂY DỰNG - MEP - PCCC
Thành viên trực thuộc công ty: 
Thành Công Group có hơn 20 năm kinh nghiệm và có quy mô hoạt động chi nhánh khắp cả nước
gồm: TP.HCM, Bình Phước, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Nội, Kiên Giang trong lĩnh vực xây dựng công
nghiệp, phòng cháy, MEP. Với sứ mệnh cung cấp các dịch vụ tư vấn - thiết kế chất lượng, đa
dạng và giá cả hợp lý, Thành Công Group không ngừng nỗ lực để mang lại giá trị thực cho khách
hàng.

Đội ngũ ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên luôn lấy uy tín và chuyên môn làm nền tảng, giúp
Thành Công Group từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế, trở thành
một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong ngành phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



An toàn tuyệt đối:

Lấy yếu tố an toàn làm trung tâm cho mọi

hoạt động kinh doanh.

Chất lượng uy tín:

Cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng, giải

pháp kỹ thuật và dịch vụ chuyên nghiệp.

Đồng hành phát triển:

Luôn lắng nghe, hỗ trợ và xây dựng mối quan

hệ lâu dài với khách hàng, đối tác.

Đổi mới liên tục:

Công nghệ tiên tiến, cải tiến sản phẩm để đáp

ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

CHẤT LƯỢNG

UY TÍN Trang bị cho người dân Việt Nam
cuộc sống an toàn

CỐNG HIẾN

TẦM NHÌN

Mang đến cho khách hàng nhiều
dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn an
toàn chất lựợng.

Góp phần vào việc phát triển một
nền văn hóa văn minh.

Trở thành thương hiệu phòng cháy chữa cháy uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu
vực, đồng hành vì một môi trường làm việc an toàn, sáng tạo và thân thiện. Thành
Công Group hướng đến xây dựng nơi khách hàng được lắng nghe, thấu hiểu và
phục vụ bằng giá trị thực tiễn và bền vững.

“An toàn mang đến Thành Công” 
là thông điệp cốt lõi mà Thành Công Group luôn hướng tới – không chỉ là sự an toàn
về phòng cháy chữa cháy, mà còn là sự an tâm, tin tưởng và bền vững trong từng
sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thành Công Group cam kết đồng hành
cùng cộng đồng trong việc xây dựng một môi trường sống và làm việc an toàn,
hiện đại và văn minh.

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI



TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG
XÂY DỰNG, PCCC - MEP



THÀNH VIÊN TRỰC THUỘC CÔNG TY

TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG
XÂY DỰNG, PCCC - MEP



TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG
XÂY DỰNG, PCCC - MEP



XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆPTƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG
XÂY DỰNG, PCCC - MEP



CHỨNG TỪ

TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG
XÂY DỰNG, PCCC - MEP



TƯ VẤN THIẾT KẾ, THI CÔNG
XÂY DỰNG, PCCC - MEP



CHỨNG TỪ PHÁP LÝ



CHỨNG TỪ PHÁP LÝ



CHỨNG TỪ PHÁP LÝ



CHỨNG TỪ PHÁP LÝ



HUMAN RESOURSES
CƠ CẤU TỔ CHỨC



     NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THIẾT
BỊ AI THÔNG MINH VÀ ĐIỂU KHIỂN
CẢNH BÁO CHÁY NỔ



XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP 

KHÓA THÔNG MINH

CUNG CẤP & LẮP ĐẶT
MÁY MÓC, THIẾT BỊ PCCC



Sprinkler Khí FM-200, Nitơ

ĐÈN EXIT & EMERGENCY

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG

CUNG CẤP & LẮP ĐẶT
MÁY MÓC, THIẾT BỊ PCCC



HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC,
ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

CUNG CẤP & LẮP ĐẶT
MÁY MÓC, THIẾT BỊ PCCC

HỆ THỐNG BƠM CHỮA CHÁY



ĐƠN VỊ HỢP TÁC



2. AN THÁI, ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC
DIỆN TÍCH: 3,2 HA, TRONG ĐÓ 2 HA LÀ  ĐẤT SẢN
XUẤT (30 NĂM) PHÁP LÝ HOÀN CHỈNH
GỒM 3 NHÀ XƯỞNG, MỖI XƯỞNG 5.000M² (TỔNG
1,5 HA)
GIÁ THUÊ: 2,5$/M² | GIÁ BÁN: 2,5 TRIỆU VNĐ/M²

1. LONG NGUYÊN, BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG
DIỆN TÍCH: 1,3 HA ĐẤT, TOÀN BỘ 6.500M² ĐÃ XÂY
DỰNG NHÀ XƯỞNG
XÂY ĐƯỢC 2 NHÀ XƯỞNG
GIÁ THUÊ: 2,7$/M² | GIÁ BÁN: ~50 TỶ VNĐ

3. XÃ THUẬN PHÚ, ĐỒNG PHÚ, BÌNH PHƯỚC

DIỆN TÍCH: 6,6 HA, CÓ 3,3 HA NHÀ XƯỞNG

CHỦ TRƯƠNG: NHÀ MÁY TÁI CHẾ NHÔM PHẾ LIỆU

GIÁ THUÊ: 3$/M² | GIÁ BÁN: 2,5 TRIỆU VNĐ/M²

CÓ BẢN VẼ MẶT BẰNG

4. KCN HOA LƯ, BÌNH PHƯỚC

DIỆN TÍCH: 4 HA ĐẤT, CÓ 2,25 HA NHÀ XƯỞNG

CHỦ TRƯƠNG: NHÀ MÁY SƠN TĨNH ĐIỆN

GIÁ THUÊ: 3$/M² | GIÁ BÁN: 2,5 TRIỆU VNĐ/M²

CÓ BẢN VẼ MẶT BẰNG

5. KHU CÔNG NGHỆ CAO CẨM MỸ, ĐỒNG NAI

TỔNG DIỆN TÍCH: 11,7 HA

GỒM 15 NHÀ XƯỞNG, TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG 7,5 HA

GIÁ THUÊ: 2,5$/M² | GIÁ BÁN: 180$/M²

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG



Khu công nghiệp
Tứ Phương – Long An

Chung cư Bình Chánh

Trường mầm non An Hòa Phòng khám Quận 10

Xưởng SUMIT – Bình Dương Nhà văn phòng Quận 2

THI CÔNG XÂY DỰNG MEP - PCCC



Nhà máy thuốc Nhà máy KUKA

Nhà máy thiết bị đèn LED TTTM 17 tầng 
Biên Hòa - Đồng Nai

Sản Xuất Cọc Tiếp Địa Nhà máy tôn - thép SATA

THI CÔNG XÂY DỰNG MEP - PCCC



Xưởng sản xuất Bình Phước Nội khu nhà máy

Thi công máy móc công nghiệp Thi công kết cấu thép

Xưởng cho thuê Kim Tín Toàn cảnh khu nhà máy

THI CÔNG XÂY DỰNG MEP - PCCC



Xưởng Bình Dương ngoài trời Thi công công trình MDF

Nhà máy ván ban đêm Nhà máy MDF Chơn Thành

Xưởng mới xây Long An Dự án công nghiệp Long An

THI CÔNG XÂY DỰNG MEP - PCCC



Sân Bệnh viện Long An Lối vào Bệnh viện Long An

Toàn cảnh Apec Mũi Né Công trường nhà cao tầng

Apec Mũi Né - Trung tâm Trường Cao đẳng Thủ Đức

THI CÔNG XÂY DỰNG MEP - PCCC



DỰ ÁN: CHUNG CƯ RICHLAND HILL Q.9

HẠNG MỤC: THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TOÀN BỘ HỆ

THỐNG PCCC GỒM BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG,

HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9 – TP. HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN: TÒA NHÀ ROYAL TOWER

HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC BAO GỒM

BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG, CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG,

BÌNH CHỮA CHÁY, HỆ THỐNG SPRINKLER

ĐỊA ĐIỂM: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN: NHÀ MÁY VỐN CP FSC

HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC CHO NHÀ

XƯỞNG SẢN XUẤT GỒM HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG

NƯỚC VÀ KHÍ, BÁO CHÁY TRUNG TÂM

ĐỊA ĐIỂM: NAM ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC

DỰ ÁN:  SUN GROUP - SẦM SƠN THANH HÓA 

ĐỊA ĐIỂM : TP SẦM SƠN , TỈNH THANH HÓA 

HẠNG MỤC: CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT

KHÓI TĂNG ÁP 

TRỊ GIÁ: 3.650.000.000 VNĐ

DỰ ÁN: CÔNG TY CP ĐT & XD S8

HẠNG MỤC: THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VĂN PHÒNG VÀ

NHÀ KHO GỒM HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY, ĐÈN

EXIT VÀ THOÁT HIỂM

ĐỊA ĐIỂM: BÌNH THẠNH - TP. HCM

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN



DỰ ÁN: CHUNG CƯ A & B

HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC GỒM BÁO CHÁY

ĐỊA CHỈ, SPRINKLER, MÁY BƠM, ĐÈN THOÁT NẠN

ĐỊA ĐIỂM: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRỊ GIÁ: 4,582,915,000 VNĐ

DỰ ÁN: NHÀ THI ĐẤU QUẢNG XƯƠNG

HẠNG MỤC: THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC GỒM BÁO

CHÁY TỰ ĐỘNG, CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG, BÌNH

CHỮA CHÁY, ĐÈN THOÁT HIỂM

ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG XƯƠNG - THANH HOÁ

TRỊ GIÁ: 2,374,680,000 VNĐ

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN SẢN NHI LONG AN

HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC, CẤP THOÁT

NƯỚC, ĐIỆN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP 

ĐỊA ĐIỂM: TÂN AN - LONG AN

TRỊ GIÁ: 7,136,740,000 VNĐ

DỰ ÁN: XÂY DỰNG NHÀ PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT VÀ NHÀ

HIỆU TRƯỞNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẢO LỘC

ĐỊA ĐIỂM: TP. BẢO LỘC

HẠNG MỤC: THI CÔNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA

CHÁY VÁCH TƯỜNG, ĐÈN THOÁT HIỂM

TRỊ GIÁ: 3,981,325,000 VNĐ

DỰ ÁN: NHÀ XƯỞNG VÀ NHÀ KHO

CHỦ ĐẦU TƯ: CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTD LONG HƯNG

HẠNG MỤC: THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC VÀ CHỐNG

SÉT GỒM BÁO CHÁY, SPRINKLER.

ĐỊA ĐIỂM: ĐỒNG PHÚ - BÌNH PHƯỚC

TRỊ GIÁ: 5,227,880,000 VNĐ

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN



DỰ ÁN:  CAO ỐC SATRA PHÚ NHUẬN 

ĐỊA ĐIỂM :  PHÚ NHUẬN, TP.HCM 

HẠNG MỤC: CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỮA

CHÁY CÔNG TRÌNH CAO ỐC

TRỊ GIÁ: 1.512.645.000 VNĐ

DỰ ÁN: KHÁCH SẠN DÂU TẰM TƠ, BẢO LỘC 

ĐỊA ĐIỂM :  BẢO LỘC, ĐÀ LẠT

HẠNG MỤC: CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

HÚT KHÓI TĂNG ÁP 

TRỊ GIÁ: 1.975.560.000 VNĐ

DỰ ÁN: CÔNG TRÌNH PANKO VINA 

ĐỊA ĐIỂM: MỸ PHƯỚC 1, BẾN CÁT, BÌNH DƯƠNG 

HẠNG MỤC: CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC

CHO CÔNG TRÌNH

TRỊ GIÁ: 1.650.790.000 VNĐ

DỰ ÁN:  NHÀ HÀNG CON GÀ TRỐNG 

ĐỊA ĐIỂM:  NGUYỄN THỊ MINH KHAI, BẾN NGHÉ, Q.1,

TP.HCM 

HẠNG MỤC: CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG BÁO CHÁY

CHO CÔNG TRÌNH

TRỊ GIÁ: 736.900.000 VNĐ

DỰ ÁN:  NHÀ HÀNG ĐỒI MAI 

ĐỊA ĐIỂM: PHÚ MỸ, TÂN THÀNH, VŨNG TÀU, TP.HCM 

HẠNG MỤC: CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HÚT

KHÓI TĂNG ÁP 

TRỊ GIÁ: 1.158.850.000 VNĐ

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN



DỰ ÁN:  BỆNH VIỆN ĂN GIANG 

ĐỊA ĐIỂM :  AN GIANG

HẠNG MỤC: CUNG CẤP THIẾT BỊ PCCC CHO

CÔNG TRÌNH 

TRỊ GIÁ: 1.325.600.000 VNĐ

DỰ ÁN: CHÙA HOẰNG PHÁP 

ĐỊA ĐIỂM :  HÓC MÔN, TP.HCM

HẠNG MỤC: CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

CHỮA CHÁY + CHỐNG SÉT

TRỊ GIÁ: 3.650.000.000 VNĐ

DỰ ÁN:  CÔNG TY HẢI MỸ NHÀ MÁY SÀI GÒN

ĐỊA ĐIỂM :  KSX HẢI MỸ - TX THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

 HẠNG MỤC: BAO GỒM HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG,

CẤP THOÁT NƯỚC, CHỐNG SÉT, PCCC.

TRỊ GIÁ: 4.325.355.000  VNĐ

DỰ ÁN:  KHU NHÀ Ở CHUNG CƯ ĐẠM PHÚ MỸ 

ĐỊA ĐIỂM: CHUNG CƯ ĐẠM PHÚ MỸ, BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HẠNG MỤC: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC VÀ

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁNG CÁP, MẠNG CỤC BỘ

TRỊ GIÁ: 1.362.000.000 VNĐ

DỰ ÁN:  KHU DU LỊCH SINH THÁI MADAGUI 

ĐỊA ĐIỂM :  THỊ TRẤN MADAGUI, BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG 

HẠNG MỤC: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC VÀ

CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT

TRỊ GIÁ: 682.000.000 VNĐ

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN



DỰ ÁN:  XÍ NGHIỆP LAM KINH – THANH HÓA 

ĐỊA ĐIỂM :  ĐÔNG SƠN, TP. THANH HÓA

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, HỆ THỐNG

CẤP THOÁT NƯỚC, CHỐNG SÉT, HỆ THỐNG PCCC. 

TRỊ GIÁ: 890.000.000 VNĐ

DỰ ÁN: SÂN VẬN ĐỘNG & NHÀ THI ĐẤU HUYỆN 

CẨM THỦY 

ĐỊA ĐIỂM :  THỊ TRẤN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, HỆ

THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC, CHỐNG SÉT, PCCC

TRỊ GIÁ: 1.112.000.000  VNĐ

DỰ ÁN:  BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM THỦY 

ĐỊA ĐIỂM :  THỊ TRẤN CẨM THỦY, THANH HÓA

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, HỆ THỐNG

CẤP THOÁT NƯỚC, CHỐNG SÉT, HỆ THỐNG PCCC.  

TRỊ GIÁ: 1.612.000.00 VNĐ

DỰ ÁN:  NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ – TẬP ĐOÀN KIM TÍN 

ĐỊA ĐIỂM :  58A ĐẠI LỘ ĐỘC LẬP, KCN VSIP 1, TX.

THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG PCCC, HỆ THỐNG CHỐNG SÉT,

HỆ THỐNG THOÁT HIỂM.

TRỊ GIÁ: 1.670.000.000 VNĐ

DỰ ÁN:  NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN – CTY CP SƠN VIỆT

ĐỊA ĐIỂM :  KCN MỸ XUÂN A, , BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, CẤP THOÁT

NƯỚC, CHỐNG SÉT, HỆ THỐNG PCCC VÀ HỆ THỐNG

THÔNG GIÓ LÀM MÁT.

TRỊ GIÁ: 3.650.000.000 VNĐ

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN



DỰ ÁN:  NHÀ MÁY SẢN XUẤT NỘI THẤT – CTY CP GỖ VIỆT 

ĐỊA ĐIỂM :  KCN MỸ XUÂN A, TX. PHÚ MỸ, VŨNG TÀU

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, HỆ THỐNG

CẤP THOÁT NƯỚC, CHỐNG SÉT, HỆ THỐNG PCCC. 

TRỊ GIÁ: 6.554.401.279 VNĐ

DỰ ÁN: TRUNG TÂM THỂ THAO & GIẢI TRÍ ĐA NĂNG

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, HỆ

THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC, ĐIỀU HÒA VÀ PCCC

TRỊ GIÁ: 7.894.4I0.000 VNĐ

DỰ ÁN: TRUNG TÂM KHÁM CHỮA BỆNH QUỐC TẾ

ĐỊA ĐIỂM: TP. ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC, HỆ

THỐNG CHỐNG SÉT VÀ PCCC

TRỊ GIÁ: 5.200.000.000 VNĐ

DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ – KHU

CÔNG NGHỆ CAO

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY,

CHIẾU SÁNG VÀ THOÁT HIỂM

TRỊ GIÁ: 7.100.000.000 VNĐ

DỰ ÁN: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – KCN ĐÌNH VŨ

ĐỊA ĐIỂM: TP. HẢI PHÒNG

HẠNG MỤC: THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN, CHIẾU SÁNG,

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ CHỐNG SÉT

TRỊ GIÁ: 4.800.000.000 VNĐ

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN



DỰ ÁN: CẢI TẠO KHÁCH SẠN HOA HỒNG

ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CAO CẤP,

HỆ THỐNG PCCC, ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN

TRỊ GIÁ: 3.926.000.000 VNĐ

DỰ ÁN: NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN SEALAND

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN ĐẤT ĐỎ, BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN CN, HỆ THỐNG THOÁT

NƯỚC LẠNH, HỆ THỐNG PCCC KHO LẠNH

TRỊ GIÁ: 6.289.000.000 VNĐ

DỰ ÁN: NHÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN GREENBAY

ĐỊA ĐIỂM: ĐÔ THỊ CÁT BÀ AMATINA, TP. HẢI PHÒNG

HẠNG MỤC: CẤP THOÁT NƯỚC, HỆ THỐNG CHIẾU

SÁNG CÔNG CỘNG.

TRỊ GIÁ: 2.513.000.000 VNĐ

DỰ ÁN: CƠ SỞ SẢN XUẤT MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN

BÁCH THẢO DƯỢC

ĐỊA ĐIỂM: AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG

HẠNG MỤC: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, CHIẾU SÁNG, PCCC

CHO KHU SẢN XUẤT VÀ KHO LƯU TRỮ

TRỊ GIÁ: 4.721.000.000 VNĐ

DỰ ÁN: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ 3 – KHU TÁI ĐỊNH

CƯ PHÚ MỸ

ĐỊA ĐIỂM: TX. PHÚ MỸ, BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG ĐIỆN, CHIẾU SÁNG LỚP HỌC,

HỆ THỐNG PCCC VÀ CHỐNG SÉT TOÀN TRƯỜNG

TRỊ GIÁ: 5.884.000.000 VNĐ

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN



                                                                                                                                                                                                                             

STT Tên dự án Nội dung công việc Thời gian Tổng giá trị 

1 
Trụ sở Tòa án tối cao 

phía Nam 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy cho công 

trình trụ sở Tòa án tối cao phía Nam.Cung cấp và 

lắp đăt hệ thống chữa cháy cho công trình trụ sở Tòa 

án tối cao phía Nam. 

Địa chỉ : 124 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 

10/2011 -

8/2013 
1.817.622.000đ 

2 
Nhà Ăn -Hội trường và 

Khách sạn Dâu Tằm  Tơ 

Cung cấp và lắp đặt  hệ thống phòng cháy chữa 

cháy cho công trình Nhà Ăn- Hội Trường – Khách 

sạn Dâu Tằm Tơ. 

Địa chỉ : Thành Phố Bảo Lộc -  Tỉnh Lâm Đồng 

12/2011 – 

6/2012 
1.975.560.000đ 

A3 
Chợ cá- Chợ Nông Sản 

Cái Nhung 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy cho dự án : 

Chợ cá- Chợ Nông Sản Cái Nhung. 

Địa điểm : 206, Đường 14/9, Phường 5, TP Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long 

04/2012 – 

7/2012 
656.378.000đ 

4 
Chợ số 2 – Tỉnh Vĩnh 

Long 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy cho dự án 

Chợ số 2 . 

Địa điểm : Xã Tân Long, Huyện Măng Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long 

05/2012 – 

8/2012 
785.210.000đ 

5 Chợ Nhơn Phú 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy cho dự án 

Chợ Nhơn Phú . 

Địa điểm : Xã Nhơn Phú, Huyện Măng Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long 

9/2012 – 

10/2012 
515.350.600đ 

6 
Trường mầm non tuổi 

thơ 4 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét, Phòng cháy 

chữa cháy,  cho công trình Trường mầm non tuổi  

thơ 4. 

Địa điểm : Xã Chánh An, Huyện Măng Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long 

12/2012 423.800.000đ 

 

7 

Hợp Đồng số 

47/HĐKT/DV-TC 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Và chống sét Cho công trình nhà máy may Sanwa. 

Địa điểm : Thị xã dĩ an, tỉnh bình dương 

11/2012 1.437.250.000đ 

8 
Hợp đồng số 

160812/HĐKT/TC-DS 
Cung cấp thiết bị chữa cháy 08/2012 578.450.000đ 

9 
Hợp đồng số : 280912/ 

HĐKT-TC-YT 
Cung cấp thiết bị chữa cháy. 09/2012 595.300.000đ 



10 
Hợp đồng số: 

129/HĐMB/TD-TC 
Cung cấp thiết bị chữa cháy 09/2012 547.952.000đ 

11 
Hợp đồng số: 

170912/HĐMB 
Cung cấp thiết bị chữa cháy 09/2012 691.200.000đ 

12 
Hợp đồng số: 

212212/HĐKT-ICC-TC 
Cung cấp thiết bị chữa cháy 11/2012 532.102.400đ 

13 
Hợp đồng số: 

160312/HDKTTC 
Cung cấp thiết bị chữa cháy 03/2012 502.300.000đ 

14 
Hợp đồng số: 

260412/HĐKT/TC-AP 
Cung cấp thiết bị chữa cháy 04/2012 791.875.000đ 

15 

Hợp đồng số: 

080512/HĐK-HQAG-

TC 

Cung cấp thiết bị chữa cháy 04/2012 614.669.000đ 

16 

Hợp đồng số: 130412-

012/HĐKT/ICON4.5-

TC 

Cung cấp thiết bị chữa cháy 04/2012 589.250.300đ 

17 
Hợp đồng số: 

280212/HDKTTC 
Cung cấp  thiết bị  hệ thống kim thu sét 02/2012 642.200.000đ 

18 
Hợp đồng số: 

050312/HĐKTTC 
Cung cấp thiết bị báo cháy 03/2012 412.230.000đ 

19 
Hợp đồng số: 

013/HĐKT/TC 
Cung cấp thiết bị chữa cháy 04/2012 626.000.000đ 

20 
Hợp đồng số 

291012/HĐKT/TC-BN 
Cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy. 10/2012 515.320.000đ 

21 
Cao ốc Satra Phú 

Nhuận 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 

công trình cao ốc Satra Phú Nhuận 
04/2012 1.512.645.000đ 

22 Công trình Panko Vina 

Cung cấp và lắp đặt hẹ thống phòng cháy chữa cháy 

cho cong trình Panko Vina. 

Địađiểm : Mỹ Phước 1, Bến Cát, Bình Dương 

06/2013 – 

11/2013 
1.650.790.000đ 

23 Nhà hàng con gà trống 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy cho công 

trình nhà hàng con gà Trống. 

Địa điểm : 39 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, 

Q.1 

5/2013 736.900.000đ 

24 

Hợp đồng số: 

040513/HĐKT-TĐVT-

TC 

Cung cấp thiết bị chữa cháy 

Địa điểm: Hà Nội 
05/2013 646.950.000đ 

25 
Hợp đồng số: 01-

06/HĐKT-TP-TC 
Cung cấp thiết bị chữa cháy 06/2013 648.512.000đ 



26 

Hợp đồng số: 

020713/HĐK-HQAG-

TC 

Cung cấp thiết bị chữa cháy 

Địa điểm: An Giang 
07/2013 550.691.200đ 

27 
Hợp đồng số: 

200913/HĐK-TC-MX 
Cung cấp thiêt bị chữa cháy 09/2013 545.987.300đ 

28 
Hợp đồng số: 

010813/HĐKT-TC-SV 

Cung cấp thiết bị chữa cháy 

Địa điểm: Đà Nẵng 
08/2013 512.589.200đ 

29 

Hợp đồng số: 

120913/HĐK-XDQT-

TC 

Cung cấp thiết bị chữa cháy 

Địa điểm: Bình Dương 
09/2013 525.119.700đ 

30 

Hợp đồng số: 12/2013-

THANHCONG/VSIP 

FMS 

Cung cấp thiết bị báo cháy 

Địa điểm: Bình Dương 
12/2013 

610.820.700đ 

 

31 

Hợp đồng số: 

051213/HĐKT-

INDOVI-TC 

Cung cấp thiết bị chữa cháy 

Địa điểm: tp Đà Nẵng 
12/2013 714.234.000đ 

32 

Hợp đồng số: 

021213/HĐKT-ĐCMN-

TC 

Cung cấp thiết bị chữa cháy 12/2013 736.535.000đ 

33 

Hợp đồng số: 

051213/HĐKT-ĐCMN-

TC 

Cung cấp thiết bị chữa cháy 12/2013 806.438.000đ 

34 

Hợ đồng số: 

181113/HĐKT-

ALPHA-TC 

Cung cấp thiết bị chữa cháy 

Địa điểm: Hà Nội 
11/2013 985.350.200đ 

35 

Hợp đồng số 

100413/HĐKT-TĐVT-

TC 

Cung cấp thiết bị báo cháy. 

Địa điểm : TP Vũng Tàu 
04/2013 541.035.495đ 

36 

Hợp đồng số : 

141013/HĐKT-MMZ- 

TC 

Cung cấp thiết bị báo cháy. 

Địa điểm : Hà Nội 
10/2013 778.400.000đ 

37 
Hợp đồng số 

06/HĐKT-TP-TC 

Cung cấp thiết bị chữa cháy cho công trình Kí túc  

xá. 

Địa điểm: Ký túc xá B5, Khu B Ký học quốc gia TP 

Hồ Chí Minh, Đông Hào, Dĩ An, Bình Dương 

06/2013 575.870.000đ 

38 
Hợp đồng số 

02/HĐKT-TT 

Cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy . 

Địa điểm : Xã Nghĩa Phú, Huyện Bù Gia Mập, Bình 

Phước 

06/2013 583.079.060đ 

39 
Hợp đồng số 

230212/HĐKT-TC-YT 

Cung cấp thiết bị chữa cháy cho công trình Lotte Đà 

Nẵng 
02/2013 538.403.000đ 



40 
Hợp đồng số: 

110114/HĐK-HS-TC 
Cung cấp thiết bị chữa cháy 01/2014 545.200.000đ 

41 
Hợp đồng số: 

111214/HĐKT-TC-HB 
Cung cấp thiết bị chữa cháy 12/2014 501.256.000đ 

42 
Trụ sở Ngân Hàng 

BIDV 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 

, tạo áp cầu thang  cho công trình Trụ sở Ngân hàng 

BIDV 

Điạ  điểm : Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành,  

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

03/2014  - 

8/2014 
1.864.80.000đ 

43 Nhà hàng Đồi Mai 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét  cho công 

trình Nhà hàng Đồi Mai 

Địa điểm : Khu du lịch rừng Madagui , tỉnh Lâm 

Đồng 

01/2014 1.158.850.000đ 

44 

 

Trung tâm huấn luyện 

và bồi dưỡng nghiệp vụ 

Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy cho công 

trình Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ  

thuộc công an tỉnh Bình Dương 

Địa điểm : Bến Cát, Bình Dương 

1/2014 – 

5/2014 
1.698.750.200đ 

45 
Nhà máy sản xuất sản 

phẩm dệt- may mặc 

Cung cấp và láp đặt hệ thống phòng cháy chữa 

cháy, chống sét cho công trình nhà máy sản xuất sản 

phẩm dệt  - may mặc . 

Địa điểm: KCN Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 

3/2014 – 6 - 

2014 
1.417.200.000đ 

46 Bệnh viện An Giang 

Cung cấp thiết bị chữa cháy cho công trình bệnh 

viện An Giang 
04/2015 1.325.600.000đ 

47 
Công trình Crystal 

Palace 

Cung cấp thiết bị chữa cháy chô công trình Crystal 

Palace . 

Địa điểm : Quận 7, Hồ Chí Minh 

01/2015 1.279.800.500đ 

48 
Công trình Khu Nhà ở 

Chung cư Đạm Phú Mỹ 

Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Cung cấp lắp đặt hệ thống máng cáp, mạng cục bộ 

Địa điểm : chung cư đạm phú mỹ , Thi trấn phú , H. 

Tân Thành – T. Bà rịa vũng tàu 

06/2015 – 

04/ 
1.362.000.000đ 

49 
Công trình KDL Sinh 

Thái Madagui 

Cung cấp lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Cung cấp lặp dặt hệ thống chống sét 

Địa điểm: Thị trấn Madagui, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

2015 682.000.000đ 



50 
Sân vận động + nhà thi 

đấu H. Cẩm Thủy 

- Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống 

cấp thoát nước , hệ thống chống sét , hệ 

thống phòng cháy chữa cháy . 

- Địa điểm : Thị trấn cẩm thủy – 

Thanh Hóa 

2015-2016 1.112.000.000đ 

51 
Công Trình Xí Nghiệp 

Lam Kinh – Thanh Hóa 

- Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống 

cấp thoát nước , hệ thống chống sét , hệ 

thống phòng cháy chữa cháy . 

- Địa điểm : P.Đông Sơn , Tp Thanh 

Hóa 

2015-2016 890.000.000đ 

52 
Bệnh Viện Đa Khoa 

Huyện Cẩm Thủy 

- Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống 

cấp thoát nước , hệ thống chống sét , hệ 

thống phòng cháy chữa cháy . 

- Địa điểm : Thị trấn cẩm thủy – 

Thanh Hóa 

2015-2017 1.612.000.000đ 

53 
Công Trình Tỉnh Ủy 

Thanh Hóa 

- Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống 

cấp thoát nước , hệ thống chống sét , hệ 

thống phòng cháy chữa cháy . 

Địa điểm : Tp Thanh Hóa 

2015-2016 2.005.500.000đ 

54 
Công Trình tung tâm 

hội trị Huyện Nga Sơn 

- Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước 

, hệ thống chống sét , hệ thống phòng cháy chữa 

cháy . 

- Địa điểm : Thi trấn Nga Sơn – Thanh Hóa 

2016-2017 1.623.000.000đ 

55 

Công trình: TRỤ SỞ 

LÀM VIỆC UBND  P. 

QUẢNG TIẾN – Tp 

SẦM SƠN 

- Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước 

, hệ thống chống sét , hệ thống phòng cháy chữa 

cháy 

- Địa điểm : xã quảng tiến , Tp Sầm Sơn , TH 

2016-2017 690.600.000đ 

56 
Công Trình Sân Vận 

động + Sân Tenis 

Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát 

nước , hệ thống chống sét , hệ thống phòng cháy 

chữa cháy 

Địa điểm : xã quảng thọ , Tp Thanh Hóa 

2016-2017 1.723.533.000 

57 
Công Trình Nhà Máy 

Sản Xuất Dày Hài Mỹ - 
Thiết kế PCCC 2015 – 2017 4.325.355.000đ 



Cty Hài Mỹ Nhà Máy 

Sài Gòn 

Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước , 

hệ thống chống sét , hệ thống phòng cháy chữa cháy 

, hệ thống điện lạnh , hệ thống thông gió làm mát. 

Địa điểm : KSX Hài Mỹ - TX Thuận An, Bình Dương 

58 

Công Trình Nhà Máy 

Sản Xuất Dày Hài Mỹ - 

Cty Hài Mỹ Nhà Máy 

Sài Gòn – giai đoạn 2 

Thiết kế PCCC 

Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước , 

hệ thống chống sét , hệ thống phòng cháy chữa 

cháy, hệ thống điện lạnh , hệ thống thông gió làm 

mát. 

Địa điểm : KSX Hài Mỹ - TX Thuận An, Bình 

Dương 

2016-2018 6.723.563.000đ 

59 

Công Trình Nhà Máy 

Sản Xuất Dày Hài Mỹ - 

Cty Hài Mỹ Nhà Máy 

Sài Gòn – giai đoạn 3 

Thiết kế PCCC 

Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước , 

hệ thống chống sét , hệ thống phòng cháy chữa 

cháy, hệ thống điện lạnh , hệ thống thông gió làm 

mát. 

Địa điểm : KSX Hài Mỹ - TX Thuận An, Bình 

Dương 

2017-2018 2.912.500.000đ 

60 

Công Trình Nhà Máy 

Sản Xuất Dày Hài Mỹ - 

Cty Hài Mỹ Nhà Máy 

Sài Gòn – giai đoạn 4 

Thiết kế PCCC 

Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước , 

hệ thống chống sét , hệ thống phòng cháy chữa cháy, 

hệ thống điện lạnh , hệ thống thông gió làm mát. 

Địa điểm : KSX Hài Mỹ - TX Thuận An, Bình 

Dương 

2018 - 2019 3.123.000.000đ 

61 

Công trình Nhà máy 

sản xuất ván MDF – Cty 

CP FSC Việt Nam 

Thiết kế PCCC 

Hệ thống phòng cháy và chữa cháy 

Hệ thống chống sét 

Hệ thống thoát hiểm 

Địa điểm : Lô C1 – C14, đường số 1, KCN Nam 

Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước, Việt Nam. 

2017-2019 12.900.000.000đ 



62 

Công trình nhà máy sản 

xuất Sơn – Cty CP Sơn 

việt 

Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước , 

hệ thống chống sét , hệ thống phòng cháy chữa cháy, 

hệ thống điện lạnh , hệ thống thông gió làm mát. 

Địa điểm :Đường số 3, KCN Mỹ Xuân A, X.Mỹ 

Xuân.H.Tân Thành,Bà Rịa - Vũng Tàu 

2017-2018 3.300.000.000đ 

63 

Công trình nhà xưởng 

cho thuê – Tập Đoàn 

Kim Tín 

Hệ thống phòng cháy và chữa cháy 

Hệ thống chống sét 

Hệ thống thoát hiểm 

Đia điểm : 58A ĐẠI LỘ ĐỘC LẬP, KCN VSIP 1, 

THUẬN AN,  BÌNH DƯƠNG. 

2017-2018 1.670.000.000đ 

64 

DỰ ÁN: TRỤ SỞ CHI 

NHÁNH – NHÀ 

KHÁCH TỔNG CÔNG 

TY ACC 

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY 

CHỮA CHÁY & CHỐNG SÉT 

ĐỊA ĐIỂM: 86/4 Đường Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. 

Nha Trang 

 

2017-2018 6.000.000.000đ 

65 

DỰ ÁN: CHUNG CƯ 

21 TẦNG DỰ ÁN 

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở 

ĐÔNG Á 

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA 

CHÁY, EXIT SỰ CỐ, TĂNG ÁP HÚT KHÓI 

Địa điểm : Tp Thủ Dầu Một , T. Bình Dương 

2017-2018 12.794.825.904đ 

66 

Công Trình Nhà Xưởng 

Văn Phòng 

Cty MVN 

Thiết kế PCCC 

Hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước , 

hệ thống chống sét , hệ thống phòng cháy chữa cháy, 

hệ thống điện lạnh , hệ thống thông gió làm mát 

Địa điểm : Lô 2H6 KCN Tân Bình , Tân Uyên , 

Bình Dương 

2017-2019 1.9200.000.000đ 

67 

Dự án: “Đầu tư tăng 

cường năng lực đo 

lường, thực nghiệm chất 

lượng sản phẩm hàng 

hóa phục vụ quản lý nhà 

nước tỉnh Long An, giai 

đoạn 2013-2016”. 

 

Hệ Thống Điện Chiếu Sáng, 

Hệ Thống Cấp Thoát Nước , 

Hệ Thống Chống Sét , 

Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy 

Hệ Thống Điện Lạnh , 

Hệ Thống Thông Gió Làm Mát 

Địa điểm: Thành phố Tân An – tỉnh Long An 

2014 - 2018 4.232.311.000đ 



68 

Dự án: Bệnh viện 

chuyên khoa sản nhi 

Long An. 

Gói thầu: Hạ tầng 

kỹ thuật 

 

Hạ tầng cấp thoát nước 

Hệ thống Chiếu sáng công cộng. 

Hệ thống cấp thoát nước cảnh quan và chiếu sáng. 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy . 

Địa điểm: Thành phố Tân An – tỉnh Long An 

2017-2019 6.932.212.000đ 

69 

Công trình: Bệnh 

Viện Chỉnh Hình 

 

Hạng mục:Thi công hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy và hệ thống chống sét 

Địa điểm: 1A Lý Thường Kiệt, Quận Tân Bình, Tp 

Hồ Chí Minh 

 4.235.362.000đ 

70 
Công TrìnhTòa Nhà 

Văn Phòng Làm Việc 

Hạng mục:Thi công hệ thống phòng cháy, chữa 

cháy và hệ thống chống sét 

Địa Điểm : Tp Bắc Kan , Tỉnh Bắc Kan 

 1.678.000.000đ 

71 

Dự án: Khu dân cư 

Cityland Z751 - Khu 

B&D 

Công trình: Chung cư 

CH2 

Gói thầu: Thi công hệ thống MEP - Phần than 

Hệ thống báo cháy + chống sét 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Địa điểm : Phan văn trị , Quận Gò Vấp , Tp HCM 

2018 - 2019 9.689.234.151đ 

72 

Dự án : Chung Cư 

Thạnh Tân Block A 

Gói thầu: Thi công hệ thống MEP - Phần than 

Hệ thống báo cháy + chống sét 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Địa điểm : KDC Tp Mới Bình Dưởng, T. Bình 

Dương 

2018-2019 7.122.895.000đ 

73 
Dự Án : Khách sạn tư 

nhân . 

Gói thầu: Thi công hệ thống MEP 

Hệ thống báo cháy + chống sét 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Địa điểm : Đại Lộ Bình Dương, Tp Thủ Dầu Một 

2018 - 2019 560.000.000 

74 
Công Trình : KCN 

Đồng Xoài II 

Gói thầu : Thi công hệ thống MEP 

Hạ tầng cấp thoát nước 

Chiếu sáng công cộng 

HT PCCC 

Địa điểm : Tp Đồng Xoài , Bình Phước 

2018- 2019 6.136.983.245đ 

75 
Công Trình Thu và 

trạm bơm cấp  I 

Gói thầu : Cung cấp lắp đặt thiết bị nước 

Địa điểm : Tp Cần Thơ 
2018 - 2019 3.863.235.000đ 



76 

Công trình nhà thi đấu 

thể thao Đa Năng Tiền 

Giang 

Gói thầu : Điều hòa không khí 

Địa điểm : Tp Mỹ Tho - Tiền Giang 
2018 3.963.225.236đ 

77 

Công trình : Bệnh viện 

đa khoa Mộc Hóa ( Nay 

TX Kiến Tường ) 

Gói thầu số 6 : Xây Dựng khối nhà chính - Hạng 

mục M&E 

Địa điểm : Phường 1 , TX Kiến Tường , T. Long An 

2018 - 2019 21.059.298.946đ 

78 

Công trình: Trụ sở 

BHXH huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Địa điểm: Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

2018-2019 1.339.000.000đ 

79 

Công Trình : XÂY 

DỰNG TRUNG TÂM 

DẠY NGHỀ NHÀ BÈ 

(CƠ SỞ 2) 

Hạng mục: hệ thống Điện Nước 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Địa Điểm : XÃ NHƠN ĐỨC, HUYỆN NHÀ BÈ, 

TP. HỒ CHÍ MINH 

2018 - 2019 1.424.389.000đ 

80 

Công trình : Phức Hợp 

thương mại – thương 

mại và chung cư 89 

Gói thầu : Cung cấp thiết bị PCCC và Điện Nước 

L6131,0 LK-đường 2A, Khu đô thi biển An Viên , 

Vĩnh Trường Nha trang. 

2018 – 2019 430.000.000đ 

81 

Công Trình : Khối Nhà 

Phục Vụ Di Dời Trong 

Thời Gian Thi Công 

Khối 4A-5B Bệnh Viện 

Nhi Đồng 1 

Gói thầu : Cung cấp thiết bị PCCC và Điện Nước 

Công Khối 4A-5B Bệnh Viện Nhi Đồng 1 
2018-2019 580.000.000 

82 
Công trình : Vinpear 

Nha Trang – khánh hòa 

Gói thầu : Cung cấp thiết bị PCCC 

Địa điểm : Tp Nha Tranh , tỉnh Khánh Hòa 
2016-2019 911.000.000đ 

83 
Công trình : MAYFAIR 

Resort 

Gói thầu : cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC 

Hệ thống điện nước , hệ thống an ninh 

Địa điểm : Ấp Chuồng Vích, Gành Dầu, Phú Quốc , 

Kiên Giang 

2017-2018 762.362.000đ 

84 

Dự án : Trung tâm 

thương mại Tân Phong 

Q7 

Hạng mục : hệ thống Phòng cháy chữa cháy 

Địa điểm : Phường tân Phong, Quận 7, Tp HCM 

 

2018 - 2019 2.236.235.000đ 

85 

Công trình: nhà máy 

bụi thép – Korea Zinc 

Co.,ltd 

Gói thầu: Cung cấp hệ thống PCCC , hệ thống khí , 

hệ thống làm mát. 

Địa điểm : KCN Phú Mỹ 3, TX Phú Mỹ, Tân Thành, 

Bà rịa vũng tàu 

2018 - 2019 1.236.636.000đ 



86 
Công trình : Nhà chùa 

Hoằng Pháp. 

Hạng mục : hệ thống phòng cháy chữa cháy + 

chống sét 

Địa điểm : Ấp Tân Thới 3 , Xã Tân Hiệp , Huyện 

Hóc Môn , Tp Hồ Chí Minh 

2019 650.000.000 

87 
Công trình : Nhà máy 

thuốc thú Y 

Hạng mục : hệ thống Phòng cháy chữa cháy + 

chống sét 

Địa điểm : KCN Châu Đức , Tân Thành , Bà rịa 

Vũng tàu 

2019 2.000.000.000đ 

88 

Công trình: Trụ sở làm 

việc Ngân hàng Đầu tư 

và Phát triển Việt Nam – 

Chi nhánh Sài Gòn 

Hạng mục : hệ thống phòng cháy chữa cháy + 

chống chét , hệ thống tạo áp cầu thang , hệ thống 

thoát hiểm 

Địa điểm : 271 An Dương Vương, Phường 3, Quận 

5, TP. HCM. 

2019 2.200.000.000đ 

89 
Công trình : Nhà máy 

phế thải công ty DVA 
Hạng mục : hệ thống phòng cháy chữa cháy 2019 860.000.000đ 

90 
Công trình : Ký túc xá – 

Nhà Máy Mỹ 

Hạng mục : hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Hệ thống chống sét 

Hệ thống điện lạnh 

Hệ thống điện nước 

Hệ thống thoát hiểm 

Địa điểm : KSX Hài Mỹ , TX. Thuận An, Bình 

Dương 

2019 2.800.000.000 

92 
Công trình : Nhà xưởng 

sản xuất – Khu B 

Hạng mục : hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Hệ thống chống sét 

Hệ thống điện lạnh 

Hệ thống điện nước 

Hệ thống thoát hiểm 

    Địa điểm : KSX Hài Mỹ , TX. Thuận An, Bình         

Dương 

2019 1.600.000.000đ 

93 
Công trình : Nhà xưởng 

sản xuất – Khu C 

 Hạng mục : hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Hệ thống chống sét 

Hệ thống điện lạnh 

Hệ thống điện nước 

Hệ thống thoát hiểm 

2019 1.600.000.000đ 



 Địa điểm : KSX Hài Mỹ , TX. Thuận An, Bình Dương 

94 
Công trình: Nhà máy 

sản xuất Jason kuka  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

+ Hệ thống chống sét 

+ Hệ thống điện lạnh  

+ Hệ thống điện nước  

+ Hệ thống thoát hiểm  

+ Hệ thống chiếu sáng công cộng   

Địa điểm: KCN Đồng Xoài III, Tiến Hưng, Đồng 

Xoài, Bình Phước.  

2020 23.000.000.000 

95 
Công trình: Chung cư 

24AB  

Hạng mục: Cải tạo, thay thế hệ thống cấp nước  

Địa điểm: Chung cư 24AB, số 24AB, đường sô D5, 

phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM  

2020 1.605.912.000 

96 

Công trình: Khu du lịch 

nghĩ dưỡng Apec 

Mandala Wyndham Mũi 

Né  

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy, 

chữa cháy cho tòa tháp Ruby 

Địa điểm: Phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận  

2020 - 2021 12.100.000.000 

97 

Công trình: Xây Dựng 

Trường Tiểu Học Nhị 

Xuân  

Hạng mục: Thi công hệ thống điện và hệ thống cấp 

thoát nước của hạng mục xây dựng lắp khối nhà 

chính + khối nhà đa năng 

Địa điểm: Xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, 

TP.HCM 

2021 9.936.495.921 

98 

Công trình: Xây mới 

trường Cao Đẳng Công 

Nghệ Thủ Đức  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ 

thống điện, hệ thống điện nhẹ, hệ thống internet, hệ 

thống chống sét, báo cháy, thông gió, thoát hiểm, tạo 

áp, cấp thoát nước.  

Địa điểm: Số 53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, 

Q.Thủ Đức, Tp.HCM  

2021 19.690.495.080 

99 

Công trình: Đầu tư tăng 

cường năng lực đo 

lường, thực nghiệm chất 

lượng sản phẩm hàng 

hóa phục vụ quản lý nhà 

nước tỉnh Long An 

Hạng mục: Hệ thống chữa cháy, hệ thống báo cháy, 

chống sét, hệ thống điều hòa không khí và thi công 

hoàn thiện thi công lắp đặt.  

Địa điểm: Thành phố Tân An - Tỉnh Long An 

2021 6.913.000.000 



100 

Công trình: Xây Dựng 

Trụ Sở Tòa Án Nhân 

Dân Thành Phố Hà Nội  

Hạng mục: thi công hệ thống cấp điện, chiếu sáng 

nhà chính, hệ thống CTN, thiết bị vệ sinh, hệ thống 

cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà, hệ thống cấp thoát 

nước ngoài nhà, thiết bị hệ thống kỹ thuật công 

trình.   

Địa điểm: Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 

Thành Phố Hà Nội.  

2021 –  2022 8.810.004.022 

101 

Công trình: Nhà máy 

sản xuất đinh, que hàn 

và nhà xưởng cho thuê  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy + sơn 

chống cháy  

Địa điểm: Kcn Kiến Thành – Long Cang – Cần 

Đước – Tỉnh Long An.  

2021 –  2022 7.616.751.903 

102 
Công trình: Kim tín 

MDF Đồng Phú  

Hạng mục: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy 

chữa cháy  

Địa điểm: KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, Huyện 

Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 

2022 1.420.801.000 

103 

Công trình: Nhà máy 

sản xuất Bao bì nhựa 

Plastic Packaging 

Factory  

Hạng mục: Sơn chống cháy  

Địa điểm: Cụm công nghiệp Tú Phương, Xã Lợi 

Bình Nhơn, TP. Tân An, Long An  

2022 5.195.231.500 

104 

Công trình: Nhà xưởng 

sản xuất bánh kẹo và 

kho chứa hàng tổng hợp  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: Khu G, KCN Đình Hưng, Tây Bắc Ga, 

TP.Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa 

2022 4.949.548.040 

105 
Công trình: Nhà xưởng 

cho thuê  

 

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: Lô A25-A, đường N25, KCN Becamex-

Bình Phước, phường Minh Thành, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước. 

2022 – 2023 6.851.481.120 

106 

Công trình: Trung tâm 

thương mại dịch vụ tại 

rạp hát nam hà ( cũ ) 

Hạng mục: Hệ thống PCCC, báo cháy, chống sét.  

Địa điểm: Phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai 

2022 – 2023 15.244.453.622 



107 
Công trình: Xưởng 

Quang Dũng  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Địa điểm: Thanh Hóa  
2022 – 2023 4.916.500.000 

108 

Công trình: Công ty 

TNHH Dịch Vụ Thương 

Mại Thịnh Phát  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa  
2022 – 2023 3.881.720.000 

109 

Công trình: Công Ty 

TNHH Nhựa Cây Trung 

Bộ Việt Nam  

Hạng mục: Thi công hệ thống cấp nước và chữa 

cháy tự động bằng Foam + hệ thống báo cháy + hệ 

thống đèn exit chiếu sáng sự cố. Địa chỉ: Lô D2-3, 

Khu công nghiệp Đại Đăng, Phường Phú Tân, Tp 

Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.  

2022 – 2023 3.559.440.000 

110 
Công trình: Đầu tư sản 

xuất công ty thuốc thú y 

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: Lô 19 đường D4, KCN Châu Đức, Bà Rịa 

– Vũng Tàu.  

2023 1.177.972.800 

111 
Công trình: Nhà văn 

phòng công ty Hòa Phát  

Hạng mục: Hệ thống hút khói tạo áp  

Địa điểm: 150 Nguyễn Xí, Bình Thạnh  
2023 2.500.722.890 

112 
Công trình: Văn phòng 

Sunlife Thanh Hóa  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: Tầng 3&4, 299 Lạc Long Quân, P.Ngọc 

Trạo, TP.Thanh Hóa  

2023 2.539.503.000 

113 

Công trình: Công ty cổ 

phần Anh Phát Petro-CN 

TP.HCM-CHXD Số 19  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy   

Địa điểm: Số 486 QL13, Phường Hiệp Bình Chánh, 

TP.Thủ Đức  

2023 1.624.012.885 

114 

Công trình: Công Ty 

Cổ Phần Bao Bì Nhựa 

Tân Tiến – Nhà Phế 

Liệu  

Hạng mục: Hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy  

Địa điểm: Đường CN13, KCN Tân Bình, P.Tây 

Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM  

2023 – 2024 1.500.909.800 

115 
Công trình: Tòa nhà 

văn phòng làm việc  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Địa điểm: 12 Phổ Quang, Quận Tân Bình, Tp.HCM  
2023 – 2024 1.963.318.511 

116 
Công trình: Tòa nhà 

văn phòng làm việc 

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Địa điểm: 47 Phổ Quang, Quận Tân Bình, Tp.HCM  
2023 – 2024 1.344.455.087 



117 
Công trình: Trường 

mầm non Định Quán  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: Số 153, khu 3, KP Hiệp Tâm, Thị trấn 

Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.   

2023 – 2024 1.642.660.048 

118 
Công trình: Nhà xưởng 

Summit  

Hạng mục:  Hệ thống quạt hút khói và hệ thống điện 

nhà xưởng Summit 

Địa điểm: Lô A-6A4-CN, khu công nghiệp Bàu 

Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương.  

2023 – 2024 2.008.800.000 

119 
Công trình: Nhà xưởng 

Utex 

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, hút 

khói và báo cháy  

Địa điểm: tỉnh Bình Dương  

2024 5.784.480.000 

120 
Công trình: Phòng 

khám Medtech-center 

Hạng mục: Phòng cháy chữa cháy  

Địa chỉ: 212-214 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, 

TPHCM  

2024 2.656.224.000 

121 

Công trình: Nhà xưởng 

sản xuất công ty nhãn 

vàng ( bao bì ) 

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa chỉ: 22/1 đường số 41, KP7, phường Hiệp Bình 

Chánh, TP.Thủ Đức  

2024 3.205.200.000 

122 

Công trình: Trung tâm 

đăng ký dịch vụ xe buýt 

Vĩnh Quang và giới 

thiệu sản phẩm  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  2024 1.574.184.270 

123 
Công trình: Nhà văn 

phòng ( 4 tầng + Tum )  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy, cửa 

chống cháy, báo cháy, chống sét   

Địa điểm: Long An  

2024 4.746.013.948 

124 
Công trình: Nhà máy 

sản xuất đèn led trang trí  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: 15 Khu chế biến hàng xuất khẩu tân thuận 

đông, quận 7, Tp.HCM.  

2024 5.312.500.000 

125 
Công trình: Khách sạn 

Sao Mai  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: Thị trấn Bắc Hà - Huyện Bắc Hà - Tỉnh 

Lào Cai.  

2024 2.472.066.422 



126 
Công trình: Trung tâm 

thương mại Phú Riềng  

Hạng mục: Hệ thống PCCC và công trình điện 

Địa điểm: Tỉnh Bình Phước  
2024 9.148.824.011 

127 

Công trình: Nhà xưởng 

cho thuê – VMS   

Đức Bình Gruop 

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: Khu phố 114, Nguyễn Đức Thuận, 

Phường 13, Tân Bình  

2024 4.308.440.952 

128 
Công trình: Nhà Quận 

Văn Phòng 10  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy làm 

thang bộ ngoài nhà.  

Địa điểm: 31/5 Hoàng Dư Khương, P12, Q.10 

2024 1.904.285.200 

129 
Công trình: Nhà xưởng 

sản xuất công ty kim tín  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy , HT 

hút khói cưỡng bức ; HT chống sét ; Sơn chống cháy  

Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Đồng Phú - Bình 

Phước  

2024 50.537.411.571 

130 
Công trình: Nhà dưỡng 

lão  

Hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy Địa 

điểm: 108/1/17 Nguyễn Văn Khối, P8, Quận Gò 

Vấp 

2024 2.930.340.000 

131 

Công trình: Sửa chữa 

cải tạo nâng cấp Trường 

Tiểu Học Lê Đình 

Chinh, Quận Phú Nhuận 

Hạng mục: TVTK ; Thi công tháo dỡ hệ thống 

PCCC hiện hữu. Hệ thống PCCC; Thiết bị đèn exit, 

chiếu sáng sự cố. Hệ thống họng nước chữa cháy.  

Địa điểm: 244 Phan Đình Phùng, P1, Quận Phú 

Nhuận, TP.HCM  

2025 1.691.850.540 

132 
Công trình: Cơ sở gia 

công cơ khí  

Hạng mục: TVTK ; Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: Thửa đất số 3156, tờ bản đồ số 77, xã 

Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.  

11/2024 - 

04/2025 
2.771.680.000 

133 
Công trình: Trung tâm 

đăng kiểm xe  

Hạng mục: TVTK ; Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: Thửa đất số 399 - 400, tờ bản đồ số 5, ấp 

nước trong, xã thủy đông, huyện thạnh hóa, tỉnh 

Long An.  

04/2025 1.397.623.000 

134 

Công trình: Công Ty 

TNHH Nhựa Cây Trung 

Bộ Việt Nam_Phụ lục 

02  

Hạng mục: TVTK ; Hệ thống cấp nước + chữa cháy 

tự động bằng Foam 

Hệ thống báo cháy tự động.  

Hệ thống đèn thoát hiểm, chiếu sáng sự cố, chống 

2025 916.480.000 



sét.  

Địa điểm: Lô D2-3, Khu công nghiệp Đại Đăng, 

Phường Phú Tân, Tp Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương.  

135 

Công trình: Đơn vị thuê 

Tầng 7 - Tín Nghĩa 

Plaza  

Hạng mục: TVTK ; Hệ thống phòng cháy chữa cháy  

Địa điểm: 224 Hà Huy Giáp, Phường Trung Dũng, 

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  

2025 20.500.760 

136 

Công trình : tòa nhà văn 

phòng – TTTM Tín 

Nghĩ Palaza ( 16 tầng + 

2 hầm )  

Hạng mục : TVTK; HT Phòng cháy chữa cháy ; HT 

hút khói cưỡng bức ; HT thoát hiểm ; HT cửa chống 

cháy ; HT tạo áp cầu thang ; hệ thống chống sét  

Địa điểm : Hà Huy Giáp , P.Quyết Thắng , Tp Biên 

Hòa , Đồng Nai 

2022-2024 12.000.000.000 

137 

Công trình : Nhà máy 

sản xuất nội thất xuất 

khẩu tư nhân ( 1.3ha ) 

Hạng mục : TVTK ; HT phòng cháy chữa cháy ; HT 

chống sét ; HT hút khói ; cửa thoát hiểm ; HT thoát 

hiểm  

Địa điểm : Long Nguyên , Bàu Bàng , Bình Dương . 

2024-2025 3.600.000.000 

138 

Công trình : Nhà máy 

sản xuất nội thất xuất 

khẩu và gia công cơ khí 

chế tạo tư nhân ( 3.2ha ) 

Hạng mục : TVTK ; HT phòng cháy chữa cháy ; HT 

chống sét ; HT hút khói ; cửa thoát hiểm ; HT thoát 

hiểm  

Địa điểm : thửa đất số 492, tờ bản đồ số 65, xã An 

Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 

2024-2025 7.200.000.000 
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https://ttco.vn

TRỤ SỞ VP: 164/82/18 Bùi
Quang Là , Phường 12, Quận Gò
Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

CN BÌNH PHƯỚC: Số 550,
Quốc lộ 14, Phường Tân Phú,
Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh
Bình Phước

CN TP.HCM: 166/12 Huỳnh Văn
Nghệ, Phường 15, Quận Tân
Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

CN HÀ NỘI: Tòa nhà Vinaphone
đường Xuân Tảo, quận Tây Hồ,
Thành phố Hà Nội

CN THANH HÓA: Lô 35 MBQH
1636 Phú Sơn, Phường Phú Sơn,
Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh
Hoá

 0946.234.114


